
STT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày, tháng, 
năm sinh

Địa chỉ thôn (cũ) họ tên chủ hộ

1 HOÀNG THỊ SẾNG NỮ 6/4/1999 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Thị Yến
2 LƯỜNG VĂN CHẤN Nam 01/10/1967 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Chấn
3 MA THỊ PHÒNG Nữ 01/01/1969 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Chấn
4 LƯỜNG VĂN TỨ Nam 10/10/1988 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Chước
5 LƯỜNG THỊ SEN Nữ 22/02/2002 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Dũng
6 LƯỜNG VĂN ĐỒNG Nam 05/01/1991 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Đồng
7 LƯỜNG VĂN HÀO Nam 12/08/1971 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Hào
8 MA THỊ HỶ Nữ 10/07/1975 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Hào
9 LƯỜNG VĂN HIỂN Nam 02/12/1984 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Hằng
10 LƯỜNG VĂN DÂNG Nam 06/06/1973 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Hợp
11 MA THỊ DIỆP Nữ 24/10/1979 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Hợp
12 LƯỜNG VĂN NGỮ Nam 10/11/1983 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Ngữ
13 MA THỊ TÂM Nữ 18/09/1983 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Ngữ
14 LƯỜNG VĂN HỒ Nam 01/08/1984 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Tịnh
15 LƯỜNG VĂN DŨNG Nam 12/12/2008 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Thắng
16 LƯỜNG VĂN THẮNG Nam 16/04/1977 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Thắng
17 MA THỊ CÚC Nữ 10/11/1976 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Thắng
18 LƯỜNG VĂN HÙNG Nam 01/01/1999 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Dịu
19 MA THỊ DỊU Nữ 23/12/1999 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Dịu
20 MA THỊ HỒI Nữ 07/06/1995 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Hồi
21 MA THỊ LUÂN Nữ 14/08/1969 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Luân
22 MA VĂN HÀO Nam 26/09/1988 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Ngân
23 LƯU VĂN VIỆN Nam 15/02/1994 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Phước
24 MA THỊ LIÊN Nữ 29/11/1998 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Phước
25 MA PHÚC LUÂN Nam 17/04/1987 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Tứ
26 NÔNG LƯƠNG TRANG Nữ 29/10/2005 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Thập
27 MA THỊ THUỶ Nữ 11/06/1980 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Thuỷ
28 MA VĂN PHÚC Nam 28/02/2002 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Thuỷ
29 NÔNG THỊ SIÊU Nữ 18/08/1986 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Báu
30 LƯỜNG THỊ ĐIỆP Nữ 19/01/1969 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
31 MA THỊ HƯỜNG Nữ 11/01/1991 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
32 MA VĂN THIỀU Nam 04/04/1990 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
33 MA THỊ NGA Nữ 02/10/1972 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Dũng
34 MA VĂN DŨNG Nam 05/09/1971 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Dũng
35 MA THỊ THOẢ Nữ 01/01/1979 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Dưỡng
36 MA VĂN TUÂN Nam 03/02/1989 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Đoán
37 MA THỊ NHƯ LAN Nữ 29/08/2008 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Độ
38 MA VĂN ĐỘ Nam 11/05/1985 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Độ
39 MA THỊ HỘI Nữ 22/10/1978 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Đường
40 MA VĂN ĐƯỜNG Nam 12/09/1975 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Đường
41 MA VĂN HOAN Nam 10/05/1969 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Hoan
42 MA VĂN HUẤN Nam 01/02/1980 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Huấn
43 TRẦN THỊ TUYẾT Nữ 27/05/1980 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Huấn
44 MA THỊ NỰ Nữ 20/11/1959 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Huấn
45 HỨA THỊ SỸ Nữ 20/10/1978 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Hưng
46 MA VĂN HƯNG Nam 12/06/1979 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Hưng
47 MA VĂN KẾ Nam 10/05/1978 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Kế
48 MA VĂN KIM Nam 29/04/1986 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Khoát
49 NGUYỄN THỊ VƯỢNG Nữ 03/07/1987 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Khoát
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50 LÝ THỊ TƯ Nữ 29/04/1990 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Lợi
51 MA THỊ NGẦN Nữ 06/09/2007 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Lợi
52 MA VĂN LỢI Nam 29/12/1982 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Lợi
53 MA THỊ HÌNH Nữ 24/12/1978 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Nghi
54 MA HOÀNG MẠNH Nam 06/12/2008 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Nghiệp
55 MA VĂN NGHIỆP Nam 28/07/1982 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Nghiệp
56 TRƯƠNG THỊ HOÀI Nữ 01/01/1992 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Ngư
57 MA VĂN NGHỊ Nam 10/07/1985 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Ngư
58 MA VĂN PHÚC Nam 20/11/1983 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Phúc
59 MA VĂN QUÁN Nam 21/11/1986 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Quán
60 MA THỊ CHANG Nữ 10/07/1982 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tài
61 MA VĂN ĐỨC Nam 08/09/2007 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tài
62 MA VĂN TÀI Nam 16/06/1981 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tài
63 MA VĂN TÂM Nam 13/11/1984 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tâm
64 NÔNG THỊ HƠN Nữ 19/09/1988 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tâm
65 LƯỜNG THỊ HUYÊN Nữ 09/10/1974 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tình
66 MA VĂN TÌNH Nam 01/01/1975 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tình
67 MA VĂN TÍNH Nam 01/12/1988 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tính
68 PHAN THỊ LAN Nữ 05/12/1968 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tòng
69 MA VĂN TUÂN Nam 05/02/1978 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tuân
70 MA THỊ ANH Nữ 01/01/1990 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tuấn
71 MA THỊ LỢI Nữ 11/11/1969 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Toàn
72 MA VĂN TOÀN Nam 26/02/1996 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Toàn
73 MA VĂN HIỆP Nam 08/03/1987 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Hiệp
74 MA VĂN SƠN Nam 11/03/1992 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Vinh
75 NÔNG VĂN CỬU Nam 01/01/1977 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nông Văn Cửu
76 LA THỊ ĐIỀM Nữ 01/08/1978 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nông Văn Khoá
77 MA THỊ THUỶ Nữ 27/10/1974 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nông Văn Sơn
78 MA VĂN BIỂN Nam 06/05/1996 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nông Văn Sơn
79 NÔNG VĂN SƠN Nam 01/01/1974 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nông Văn Sơn
80 MA THANH HIẾU Nam 11/11/1984 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Trình Thị Hoa
81 TRIỆU THỊ KIỀU Nữ 17/10/1986 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Trình Thị Hoa
82 HÀ VĂN TUYỀN Nam 07/08/1959 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Hà Văn Tuyền
83 LƯỜNG THỊ HOA Nữ 09/12/1960 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Hà Văn Tuyền
84 TẠ VĂN ĐẠI Nam 03/03/1966 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Thị Yến
85 LƯỜNG VĂN CHƯỚC Nam 01/03/1963 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Chước
86 MA THỊ LIÊN Nữ 25/05/1964 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Chước
87 MA THỊ ĐIỆP Nữ 04/09/1952 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Hợp
88 LƯỜNG VĂN TỊNH Nam 01/07/1958 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Tịnh
89 MA THỊ CAM Nữ 01/02/1962 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Tịnh
90 MA THỊ NGÂN Nữ 25/12/1967 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Ngân
91 HOÀNG VĂN THÂN Nam 04/04/1956 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Báu
92 MA THỊ THÁI Nữ 01/01/1953 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Báu
93 MA THỊ LỊNH Nữ 15/09/1955 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Cẩm
94 MA VĂN CHIẾN Nam 01/01/1966 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
95 MA VĂN CHƯƠNG Nam 01/10/1963 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Chương
96 MA THỊ ĐỒNG Nữ 03/08/1962 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Đoán
97 MA VĂN ĐOÁN Nam 01/02/1963 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Đoán
98 TRẦN THỊ NGA Nữ 06/03/1962 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Độ
99 MA THỊ THÀM Nữ 28/09/1963 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Hiệu
100 MA VĂN HIỆU Nam 25/10/1965 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Hiệu
101 MA VĂN NGƯ Nam 10/07/1961 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Ngư
102 MA THỊ HỒ Nữ 05/08/1963 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Quốc



103 MA VĂN QUỐC Nam 01/01/1965 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Quốc
104 MA VĂN TÒNG Nam 21/11/1966 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tòng
105 MA VĂN TUẤN Nam 04/09/1960 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tuấn
106 TRỊNH THỊ PHÒNG Nữ 14/09/1958 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tuấn
107 MA VĂN TUYÊN Nam 10/07/1958 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tuyên
108 MA VĂN TUYỀN Nam 28/08/1966 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Tuyền
109 MA THỊ THẢO Nữ 20/12/1965 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Thành
110 NGUYỄN THỊ XUYẾN Nữ 25/05/1950 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Việt
111 MA VĂN VINH Nam 08/09/1960 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Vinh
112 TRẦN THỊ VƯƠNG Nữ 20/12/1965 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Vinh
113 MA VĂN VƯƠNG Nam 11/10/1962 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Văn Vương
114 NÔNG VĂN KHOÁ Nam 20/06/1952 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nông Văn Khoá
115 MA THỊ ĐỘ Nữ 23/10/1963 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nông Văn Tong

116 NÔNG VĂN TONG Nam 14/06/1957 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nông Văn Tong

117 MA THỊ VIÊN Nữ 12/01/1964 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Viết
118 NGUYỄN VĂN VIẾT Nam 15/11/1966 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Viết
119 LÈNG THỊ HOA Nữ 06/06/1941 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Lường Văn Thắng

120 MA ĐÌNH ĐÔ Nam 01/07/1942 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Ma Thị Luân

121 MA THỊ CHU Nữ 14/01/1946 Phiêng Dường, Xã Yên Bình Nông Văn Thông

122 HÀ VĂN ANH Nam 20/11/1986 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Đức Cường

123 HÀ ĐỨC PHONG Nam 05/02/1991 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Đức Cường

124 HÀ ĐỨC DƯƠNG Nam 30/01/1970 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Đức Dương

125 HÀ VĂN TRIỀU Nam 13/09/1995 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Đức Dương

126 HÀ THẾ HIỂN Nam 13/08/1986 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Thế Hiển
127 HÀ THẾ HUY Nam 29/08/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Thế Huy

128 MA THỊ MAI Nữ 29/03/1990 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Thế Huy

129 HÀ THỊ HIÊN Nữ 17/05/1984 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Thị Hiền
130 HÀ VĂN PHIỆT Nam 15/04/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Thị Ngoạt
131 HÀ VĂN MINH Nam 28/05/1990 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Thị Việt
132 HÀ VĂN QUYNH Nam 18/09/1981 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Ánh
133 TRÌNH THỊ LAN Nữ 16/05/1987 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Ánh
134 HÀ VĂN CÁC Nam 20/09/1967 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Các
135 MA THỊ ĐÔNG Nữ 04/12/1972 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Các
136 HÀ VĂN ĐẮC Nam 17/01/1974 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Đắc
137 PHẠM THỊ MƯỜI Nữ 28/12/1974 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Đắc
138 HÀ VĂN LẬP Nam 11/08/1981 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Đặng
139 HÀ VĂN HIẾU Nam 15/02/1986 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Hiếu
140 MA THỊ HỢI Nữ 29/09/1984 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Hiếu
141 HÀ VĂN KIỆP Nam 01/11/1979 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Kiệp
142 MA THỊ NHUNG Nữ 01/11/1982 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Kiệp
143 HÀ VĂN LƯỢC Nam 16/09/1968 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Lược
144 LÊ THỊ THƠM Nữ 05/05/1969 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Lược
145 HÀ VĂN THÌN Nam 12/03/2000 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Mao
146 HÀ VĂN TÁM Nam 11/09/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Phượng
147 HÀ VĂN RUYỆT Nam 01/01/1970 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Ruyệt
148 HÀ VĂN TẠCH Nam 11/03/1993 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Ruyệt
149 MA THỊ LÂM OANH Nữ 14/07/1996 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Ruyệt
150 MA THỊ THIẾT Nữ 01/01/1968 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Ruyệt
151 HÀ THỊ NGHI Nữ 24/11/1978 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Tính
152 MA VĂN CHUNG Nam 24/04/1976 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Tính



153 HÀ VĂN THIẾT Nam 10/04/1967 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Thiết
154 MA THỊ OANH Nữ 19/07/1967 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Thiết
155 HÀ XUÂN TRƯỜNG Nam 01/02/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Trường
156 NGUYỄN THỊ HÓA Nữ 04/04/1990 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Trường
157 HÀ THỊ HUYNH Nữ 01/12/1979 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Vạn
158 MA VĂN THẮNG Nam 01/07/1977 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Vạn
159 HÀ THỊ TIỆM Nữ 01/01/1988 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Đức Sơn
160 HỨA THỊ HẠNH Nữ 31/05/2008 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Bình
161 HỨA VĂN DŨNG Nam 01/01/1974 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Bình
162 LƯỜNG THỊ XUYẾN Nữ 01/01/1974 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Bình
163 HỨA VĂN MẠNH Nam 01/01/1977 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Mạnh
164 HỨA VĂN TÚ Nam 01/10/1985 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Tú
165 HỨA THỊ MY Nữ 26/12/2004 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Tuấn
166 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 08/03/1979 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Tuấn
167 HỨA VĂN VĨNH Nam 07/08/1997 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Vĩnh
168 LƯỜNG VĂN HOÀ Nam 11/08/1983 Nà Hin, Xã Yên Bình Lường Văn Hoà
169 NÔNG THỊ HUẾ Nữ 16/02/1985 Nà Hin, Xã Yên Bình Lường Văn Hoà
170 BÀN VĂN LÀNH Nam 01/01/1990 Nà Hin, Xã Yên Bình Lý Thị Chiên
171 LÝ THỊ CHIÊN Nữ 01/12/1992 Nà Hin, Xã Yên Bình Lý Thị Chiên
172 LÝ THỊ HUYỀN Nữ 01/02/1994 Nà Hin, Xã Yên Bình Lý Thị Kỳ
173 NÔNG VĂN THỊNH Nam 26/04/1992 Nà Hin, Xã Yên Bình Lý Thị Kỳ
174 LÝ VĂN TÌNH Nam 01/12/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Lý Văn Tao
175 LÝ VĂN TÙNG Nam 01/09/1993 Nà Hin, Xã Yên Bình Lý Văn Tao
176 MA ÁNH CƯỜNG Nam 13/06/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Ánh Kim
177 NÔNG THỊ LAM Nữ 04/05/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Ánh Kim
178 MA THỊ HƯƠNG Nữ 15/08/1981 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Thị Hương
179 MA THỊ NGA Nữ 17/05/2003 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Thị Nga
180 MA THỊ XUYẾN Nữ 02/10/2000 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Thị Xuyến
181 MA THỊ THU HẰNG Nữ 28/04/2008 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Bách
182 MA VĂN BÁCH Nam 14/08/1977 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Bách
183 HỨA THỊ THANH Nữ 17/05/1992 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Biên
184 MA THỊ SỰ Nữ 27/09/1988 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
185 MA VĂN CHUNG Nam 22/01/1973 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Chung
186 TRỊNH THỊ THU Nữ 29/09/1971 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Chung
187 MA THỊ THUỶ Nữ 03/02/1991 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Chuyền
188 MA VĂN TRUYỀN Nam 24/02/1988 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Chuyền
189 MA VĂN DUYÊN Nam 18/05/1974 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Duyên
190 MA VĂN ĐẠO Nam 01/12/1975 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Đạo
191 TRỊNH THỊ HƯỜNG Nữ 23/07/1979 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Đạo
192 MA THỊ LỊCH Nữ 27/07/1987 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Đường
193 MA THỊ LƯU Nữ 10/10/1972 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Hán
194 MA VĂN HÁN Nam 21/06/1970 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Hán
195 MA VĂN HIỂN Nam 27/10/1982 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Hiển
196 TRIỆU THỊ TƯƠI Nữ 01/01/1996 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Hiệp
197 HÀ THỊ SON Nữ 17/05/1986 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Hoan
198 MA VĂN HOAN Nam 16/09/1982 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Hoan
199 MA VĂN KIÊN Nam 01/11/1973 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Kiên
200 MA VĂN LANH Nam 09/08/1973 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Lanh
201 HÀ THỊ TẦM Nữ 16/07/1983 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Linh
202 MA THỊ THUÝ NGA Nữ 05/08/2008 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Linh
203 MA VĂN LINH Nam 01/02/1979 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Linh
204 MA VĂN LUÂN Nam 01/08/1975 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Luân
205 MA VĂN LY Nam 14/12/1977 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Ly



206 MA VĂN TÀI Nam 18/09/2001 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Thị Yên
207 MA THỊ ĐỊNH Nữ 01/01/1971 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Quý
208 MA THỊ THUÝ Nữ 01/01/1977 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Quý
209 MA VĂN THỰC Nam 01/02/1986 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Sự
210 NGUYỄN THỊ LÀNH Nữ 01/01/1986 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Sư
211 MA VĂN HƯNG Nam 08/03/1995 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Sỹ
212 TRIỆU THỊ DẦN Nữ 01/01/1997 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Sỹ
213 MA VĂN TIẾN Nam 01/01/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Tiến
214 MA THỊ VẤN Nữ 20/03/1980 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Tuấn
215 MA VĂN TUẤN Nam 28/05/1977 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Tuấn
216 HÀ THỊ QUY Nữ 16/10/1969 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Tuỳ
217 MA VĂN TUỲ Nam 03/09/1969 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Tuỳ
218 MA VĂN TUYNH Nam 03/07/1987 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Tuynh
219 MA VĂN THAO Nam 17/04/1990 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Tường
220 MA ĐỨC ĐẠT Nam 26/02/1998 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thạch
221 MA VĂN THÀNH Nam 01/07/1981 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thành
222 MA VĂN LUYÊN Nam 20/11/1984 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thế
223 MA VĂN THOAN Nam 20/05/1981 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thoan
224 HỨA THỊ NGA Nữ 01/12/1971 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thu
225 MA VĂN HUẤN Nam 17/02/1991 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thu
226 MA VĂN THU Nam 01/09/1970 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thu
227 MA THỊ MÙI Nữ 20/08/1979 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Vàng
228 MA VĂN DUY Nam 31/08/2007 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Vàng
229 MA VĂN HANH Nam 03/07/1978 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Vàng
230 HÀ THỊ HIỆP Nữ 04/06/1977 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Vượng
231 MA VĂN VƯỢNG Nam 06/10/1976 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Vượng
232 MA THỊ VUI Nữ 01/10/1982 Nà Hin, Xã Yên Bình Nông Văn Duy
233 MA THỊ THẮM Nữ 12/03/1991 Nà Hin, Xã Yên Bình Nông Văn Sạch
234 NGUYỄN MA HUYỀN Nữ 20/05/1990 Nà Hin, Xã Yên Bình Nông Văn Tình
235 NÔNG VĂN TÌNH Nam 14/10/1987 Nà Hin, Xã Yên Bình Nông Văn Tình
236 NÔNG VĂN THỜI Nam 16/06/1987 Nà Hin, Xã Yên Bình Nông Văn Thời
237 NGUYỄN CÔNG HẢO Nam 26/09/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Nguyễn Công Phùng
238 NGUYỄN ĐÌNH THOAN Nam 15/05/1979 Nà Hin, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Thoan
239 NGUYỄN ĐÌNH THƠM Nam 28/07/1977 Nà Hin, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Thơm
240 MA THỊ THIẾT Nữ 28/02/1999 Nà Hin, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hợi
241 MA VĂN CHUYÊN Nam 11/08/1990 Nà Hin, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hợi
242 MA THỊ LÁ Nữ 33692 Nà Hin, Xã Yên Bình Triệu Văn Biên
243 TRIỆU VĂN BIÊN Nam 29/09/1989 Nà Hin, Xã Yên Bình Triệu Văn Biên
244 MA THỊ HÀ Nữ 07/01/1990 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Tuynh
245 TRIỆU THỊ HỒNG HẠNH Nữ 01/01/1993 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thu
246 HÀ THỊ HUYỀN Nữ 36161 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Vạn
247 HÀ ĐỨC CƯỜNG Nam 14/03/1960 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Đức Cường
248 MA THỊ THINH Nữ 02/05/1960 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Đức Cường
249 MA THỊ HỒNG Nữ 19/05/1966 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Đức Dương
250 HÀ THỊ NGOẠT Nữ 25/01/1959 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Thị Ngoạt
251 HÀ THỊ VIỆT Nữ 26/06/1958 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Thị Việt
252 HÀ VĂN ÁNH Nam 15/10/1958 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Ánh
253 HÀ VĂN ĐẶNG Nam 22/12/1958 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Đặng
254 MA THỊ TÍNH Nữ 01/01/1957 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Đặng
255 NGUYỄN THỊ TUYỀN Nữ 04/05/1950 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Mao
256 HÀ VĂN PHƯỢNG Nam 18/01/1964 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Phượng
257 LA THỊ LỰC Nữ 15/06/1966 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Phượng
258 NÔNG THỊ TƯ Nữ 19/08/1935 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Phượng



259 HÀ VĂN TÍNH Nam 12/04/1951 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Tính
260 HÀ VĂN THẢO Nam 20/09/1964 Nà Hin, Xã Yên Bình Hà Văn Trường
261 NGUYỄN THỊ NHƯ Nữ 01/01/1950 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Bình
262 MA THỊ SỰ Nữ 01/11/1964 Nà Hin, Xã Yên Bình Hứa Văn Nghị
263 LÊ VIẾT CẤP Nam 01/01/1958 Nà Hin, Xã Yên Bình Lê Viết Cấp
264 LÝ VĂN TAO Nam 01/01/1964 Nà Hin, Xã Yên Bình Lý Văn Tao
265 MA ÁNH KIM Nam 03/04/1953 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Ánh Kim
266 MA THỊ BÀI Nữ 01/01/1962 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Thị Bài
267 HÀ THỊ THÁI Nữ 20/01/1949 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Bách
268 MA VĂN CHÂU Nam 24/05/1951 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Châu
269 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 28/02/1952 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Châu
270 MA VĂN CHIẾN Nam 10/10/1966 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
271 MA VĂN DŨNG Nam 06/04/1966 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Dũng
272 MA THỊ TỚI Nữ 01/11/1965 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Huy
273 LÔI THỊ THUYẾT Nữ 01/01/1965 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Sư
274 MA VĂN SƯ Nam 01/06/1965 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Sư
275 MA VĂN TƯỜNG Nam 01/01/1962 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Tường
276 MA VĂN THẠCH Nam 14/06/1957 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thạch
277 HÀ THỊ THÚ Nữ 05/04/1955 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thế
278 MA VĂN THẾ Nam 19/10/1953 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thế
279 MA THỊ NHUNG Nữ 19/06/1952 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Vàng
280 MA VĂN VÀNG Nam 23/06/1955 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Vàng
281 NÔNG THỊ HỒ Nữ 24/05/1961 Nà Hin, Xã Yên Bình Nông Thị Hồ
282 NÔNG VĂN ĐÀM Nam 15/05/1958 Nà Hin, Xã Yên Bình Nông Văn Đàm
283 HÀ THỊ KHUYÊN Nữ 25/08/1962 Nà Hin, Xã Yên Bình Nông Văn Sạch
284 NÔNG VĂN SẠCH Nam 12/12/1960 Nà Hin, Xã Yên Bình Nông Văn Sạch
285 NGUYỄN CÔNG PHÙNG Nam 01/01/1963 Nà Hin, Xã Yên Bình Nguyễn Công Phùng
286 HỨA THỊ HIỀN Nữ 27/01/1943 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Biên
287 MA THỊ ĐỘ Nữ 28/12/1932 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Dũng
288 MA THỊ HỒI Nữ 01/01/1938 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Thành
289 MA THỊ THIỆN Nữ 01/01/1946 Nà Hin, Xã Yên Bình Ma Văn Vượng


